

THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1 (K. Cơ khí và K. Kỹ thuật XD)
MÔN HỌC GDQP – AN NINH - KHÓA 57     KỲ I - Năm học 2016 – 2017
	THỨ

NGÀY
	HỌC SÁNG
	HỌC CHIỀU

	
	Kỹ thuật hạ tầng ĐT  + Kết cấu XD + Xây dựng DDCN1 + Xây dựng DDCN 2 + Vật liệu xây dựng K57
	CTTT + CK6 + CK7:

Xây dựng chương trình T.T K57 + 
Cơ khí ô tô 2
+ Cơ khí ô tô 3 K57
	CK1,CK2; CK3
Cơ điện tử + Cơ khí GTCC + Máy X.Dựng + CNCT cơ khí+ KT Nhiệt lạnh + T.Đ Mêtro K57
	CK4 + CK5:
Tự động hóa TKCK 

Máy động lực 

 Cơ khí ô tô 1

 Cơ giới hóa K57



	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	Thứ 2 

26/9/16
	HP3
	
	HP1
	
	
	HP3
	
	HP1

	Thứ 3

27/9
	HP3
	BK
	HP1
	
	BK
	HP3
	
	HP1

	Thứ 4

28/9
	HP3
	BK
	HP1
	
	BK
	HP3
	
	HP1

	Thứ 5

29/9
	HP3
	BK
	HP1
	
	BK
	HP3
	
	HP1

	Thứ 6

30/9
	HP3
	BK
	HP1
	
	BK
	HP3
	
	HP1

	Thứ 7

01/10
	HP3
	BK
	HP1
	
	BK
	HP3
	
	HP1

	Thứ 2

03/10
	HP3
	BK
	HP1
	
	BK
	HP3
	
	HP1

	Thứ 3

04/10
	HP1
	BK
	HP3
	
	BK
	HP1
	
	HP2

	Thứ 4

05/10
	HP1
	BK
	HP2
	BK
	BK
	HP1
	
	HP2

	Thứ 5

06/10
	HP1
	BK
	HP1
	BK
	BK
	HP1
	
	HP3

	Thứ 6


07/10
	HP1
	BK
	HP2
	BK
	BK
	HP1
	
	HP1

	Thứ 7

08/10
	HP1
	BK
	HP2
	BK
	BK
	HP1
	BK
	HP2

	Thứ 2

10/10
	HP1
	BK
	HP2
	BK
	BK
	HP1
	BK
	HP2

	Thứ 3

11/10
	HP1
	BK
	HP2
	
	BK
	HP1
	BK
	HP2

	Thứ 4

12/10
	HP2
	BK
	HP3
	
	BK
	HP2
	BK
	HP3

	Thứ 5

13/10
	HP2
	BK
	HP3
	
	BK
	HP2
	BK
	HP3

	Thứ 6

14/10
	HP2
	
	HP2
	BK
	
	HP3
	BK
	HP3

	Thứ 7

15/10
	ÔN
	
	ÔN
	
	
	ÔN
	
	ÔN

	Thứ 2

17/10
	HP1
	
	HP3
	BK
	
	HP1
	BK
	HP2

	Thứ 3

18/10
	HP3
	
	HP3
	BK
	
	HP2
	BK
	HP3

	Thứ 4

19/10
	HP2
	
	HP3
	BK
	
	HP2
	BK
	HP3

	Thứ 5

20/10
	HP2
	
	HP3
	BK
	
	HP2
	BK
	HP3

	Thứ 6

21/10
	ÔN
	
	ÔN
	
	
	ÔN
	
	ÔN

	Thứ 7

22/10
	HP2
	
	HP3
	
	
	HP2
	
	HP3



   
   
    Phòng học   101A5     302A5      101A5        302A5     
 

      


 

  KTXá        

      KTXá

PHÒNG HỌC: 
Học sáng: 

Khối 1 : 101 – A5 (Bên khu Giảng đường).





Khối 2: 302- A5 (Bên khu ký túc xá 99 Nguyễn Chí Thanh)





Học chiều:





Khối 1 – Chiều: 101 – A5 (Bên khu giảng đường)





Khối 2 – Chiều : 302 – A5 (Khu ký túc xá).


Ghi chú:
*Ký hiệu: 

- BK:  Học trên sân trường.

- HP1; HP2; HP3: Nội dung học phần 1, 2, 3. Học tại giảng đường .
- HP1;  HP2; HP3:  Thi kết thúc học phần 1; học phần 2; học phần 3;
 Trên lịch học các buổi học thực hành là buổi được tô đậm, học tại sân trường nhà A3 khu giảng đường. Thi tại nhà bắn tập sau nhà A3 + A7.
        HP3 (Binh khí) Các lớp ghép học chung lý thuyết trên giảng đưởng, phần thực hành ngoài sân được chia như sau:

LỚP BUỔI SÁNG:
Khối  1: Kỹ thuật hạ tầng đô thị + Kết cấu xây dựng + Xây dựng DD CN 1 + Xây dựng DD CN2 + Vật liệu xây dựng K57.
Kỹ thuật hạ tầng đô thị + Kết cấu xây dựng 57:
Học từ 27/9 đến 01/10/2016.
Xây dựng dân dụng CN 1+ Vật liệu xây dựng K57:
Học từ 03/10 đến 7/10/2016.
Xây dựng dân dụng CN 2:



Học từ 08/10 đến 13/10/2016

 Khối 2: Chương trình tiên tiến + Cơ khí 6 + Cơ khí 7: 
CK6: Cơ khí ô tô 2 + ½ lớp XD CTTT K57

Học từ 05/10 đến 10/10/2016.
CK7: Cơ khí ô tô 3 + ½ lớp XD CTTT K57

Học từ 14/10 đến 20/102016.
    LỚP BUỔI CHIỀU:
Khối 1. Cơ khí 1 + Cơ khí 2 + Cơ khí 3:

   CK1: Cơ điện tử + CK  giao thông công chính K57
Học từ 27/9  đến 01/10/2016
   CK2: Máy xây dựng + Công nghệ CT cơ khí K57
Học từ 03/10 đến 07/10/2016.

  CK3: Kỹ thuật nhiệt lạnh + Tầu điện Metro K57
Học từ 08/10 đến 13/10/2016
Khối 2. Cơ khí 4 và Cơ khí 5:     

CK4: Tự động hóa TKCK + Máy động lực K57
Học từ 08/10 đến 13/10/2016
   CK5: Cơ khí ô tô 1 + Cơ giới hóa K57


Học từ 14/10 đến 20/10/2016.


Quy định:
    Giờ học:   Sáng bắt đầu học từ 6h45'

Chiều bắt đầu học từ 12h30'

Học thực hành :   Sáng từ 6h45’.

Chiều từ 13h00’.                                                              

TRƯỞNG KHOA 



      VĂN PHÒNG KHOA
              [image: image1.jpg]o
v




            Thượng tá Đông Văn Thảo


                NGUYỄN DIỆU HẰNG
2

